
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOGRAPHIC: MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI 

TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 5 NĂM 2024 

SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 

 

(so với cùng kỳ năm trước) 

Diện tích gieo trồng một số loại cây khác vụ xuân (so với cùng kỳ năm trước) 

Diện tích 

20.480,41 ha 

9,54% 
 

 

 

 

Diện tích 

618,98 ha 

0,67% 
 

 

 

 

 

Diện tích 

265,95 ha 

        6,55% 

 

 

 

 

 

Diện tích 

1.639,83 ha 

1,58% 
 

 

 

 

 

Diện tích 

90,81 ha 

1,59% 
 

 

 

 

 

 Ngô  Lạc 
Đậu tương 

Rau các 

loại 
Đậu các 

loại 

0

0

0 

TRỒNG TRỌT 

Diện tích gieo trồng lúa đông xuân 

9.820,03 ha          0,94% so cùng kỳ 

(so với cùng kỳ năm trước) 

0

0

0 



 

CHĂN NUÔI 

Số lượng gia súc, gia cầm  Sản lượng chăn nuôi 5 tháng/ 2024 

Trâu 

Lợn 

Bò 

Gia cầm 

Thịt trâu Thịt bò 

Thịt  

gia cầm Thịt lợn 

139.856 con 

1,84% 

 

101.584 con 

2,42% 

 

319.268 con 

2,36% 

 

4.882,61 

nghìn con 

     2,77% 

 

1.089,17 tấn 

       5,76% 

 

2.186,99 tấn 

       3,99% 

 

5.933,84 tấn 

       5,22% 

 

1.267,61 tấn 

4,53% 

 

LÂM NGHIỆP 

Sản lượng lâm sản 5 tháng năm 2024 

4.933 m3 

        2,34% 

330.043 ste      

    1,46% 

(so với cùng kỳ năm trước) 

0

0

0 

0

0

0 

0

0

0 

0

0

0 

Sản lượng gỗ khai thác Sản lượng củi khai thác 

0

0

0 

0

0

0 

0

0

0 

0

0

0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦY SẢN 

Sản lượng thủy sản 5 tháng năm 2024 

Nuôi trồng 

4,49% 
 

1.885,06 tấn 
 

1,11% 
 

123,4 tấn 
 

Khai thác 

SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 

 

Tốc độ tăng/giảm Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 5 tháng năm 2024 (so với cùng kỳ) 

Toàn ngành:        7,46% 

Khai 

khoáng 

    8,07% 

Chế biến, 

chế tạo 

    12,72%    3,13%      3,14% 

Sản xuất và 
phân 

 phối điện 

Cung cấp 
nước, hoạt 

động quản lý 
và xử lý rác 

thải, nước thải 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VỐN ĐẦU TƯ (so với cùng kỳ) 

 

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội theo giá hiện hành 5 tháng năm 2024 

6.637,84 tỷ đồng     

4,79% 

Tổng vốn 

đầu tư 

3.119,03 tỷ đồng 

        2,1% 

Khu vực 

Nhà nước 

Khu vực 

ngoài Nhà 

nước 

     3.518,81 tỷ đồng 

         7,29% 

THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI 

 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng năm 2024 

Tổng mức 

bán lẻ 

8.524,26  
tỷ đồng 

22,62% 

Lưu trú          

& ăn uống 

633,96   

 tỷ đồng 

83,79% 

Du lịch 

lữ hành 

1,08             
tỷ đồng 

  93,62% 

Dịch vụ 

khác 

1.322,38           
tỷ đồng 

9,26% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vận tải hành khách và hàng hóa 5 tháng năm 2024 

Vận chuyển 

1.667,675 nghìn 

HK 

Luân chuyển 

260,72 triệu lượt 

HK.km 

51,27% 

49,97% 

Vận chuyển 

3.584,935 nghìn 

tấn 

Luân chuyển 

162,88 triệu 

tấn.km 

13,41% 

13,26% 

THU, CHI NGÂN SÁCH 

5 tháng năm 2024 (so với cùng kỳ) 

 

Thu ngân sách   

641,92 tỷ đồng           9,38% 

Chi ngân sách 

6.833,81 

tỷ đồng 

           13,36% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG 

 

(so với cùng kỳ năm trước) 

Tháng 5/2024 so 

với tháng 4/2024 

Tháng 5/2024 so 

với cùng kỳ năm 

trước 

Bình quân 5 tháng 

năm 2024 so với  

cùng kỳ 

99,84% 101,85% 101,35% 

106,29% Tháng 5/2024 so với tháng 

4/2024 

130,00% Tháng 5/2024 so với tháng 

5/2023 

101,39% 

107,86% 

104,42% 

120,12% 
Bình quân 5 tháng năm 2024 

so với cùng kỳ năm trước 

Tháng 5/2024 so với tháng 

12/2023 

Tháng 5/2024 so với tháng 

5/2023 

Tháng 5/2024 so với tháng 

4/2024 

118,56% Tháng 5/2024 so với tháng 

12/2023 

105,17% 
Bình quân 5 tháng năm 2024 

so với cùng kỳ năm trước 



 
 
 
 
 
 

Số vụ tai nạn 

 43 vụ 

 

 

 

 

Số người bị 

thương 

44 người 

 
 
 
 
 
 
 

Số người chết 

14 người 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU XÃ HỘI 

 

Tai nạn giao thông (từ 15/11/2023-14/4/2024) 

Cháy nổ (từ 15/11/2023-14/4/2024) 

 

 Số vụ: 04 vụ  

Thiệt hại: 728 triệu đồng 

              0   người chết  

            0    người bị thương 

Vi phạm môi trường 5 tháng năm 2024 

1

2

3

Số vụ vi phạm 285 vụ 

Số vụ xử lý 230 vụ 

Tổng số tiền phạt 1.258,2 triệu đồng 


